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I. LISTEN&READ 

*Vocabulary 

1. around(adv) Khắp, đó đây 

2. airport(n) Phi trường, sân bay 

3. crop(n) Vụ mùa 

4. corn=maize(n) Bắp, ngô 

5. cave(n) Hang động 

6. departure(n) Sự khởi hành 

7. eternal(n) Vĩnh viễn, bất diệt 

8. sugar cane  

 

Cây mía 

9. photo(n) = photograph(n) 

 to take a photo of sth/sb 

Bức ảnh, bức hình 

Chụp ảnh 

10. luggage(n) Hành lý 

 

*Request with Would/ Do you mind…? 

 Yêu cầu người khác làm việc gì ( Yêu cầu lịch sự) 

           

 

 

Hỏi, xin phép lịch sự 

WOULD/ DO YOU MIND + V-ING…? 

Would you mind + if I + V2/ V-ed…? 

Do you mind + if I + Vo…? 


